THÔNG TIN CHUNG VỀ  ĐƠN VỊ BÁO CÁO
(Có đến ngày 31/12 năm ….)

	Ngày gửi báo cáo: .........................

(trước ngày 15/02 theo dấu bưu điện)
	
	Đơn vị báo cáo:  
Đơn vị nhận báo cáo:  

□ Sở KH&CN tỉnh/tp trực thuộc TƯ

	1. Tên đơn vị báo cáo:.........................................................
 

	2. Tên giao dịch viết tắt (nếu có): .........................................................

	3. Tên tiếng Anh (nếu có): .........................................................

	4. Địa chỉ:   .........................................................
   Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Ninh Thuận

	5. Thông tin liên lạc:   
    Điện thoại:                                                  Fax:                         
    E-mail:                                                        Website: 

	6. Số Quyết định thành lập:                              Ngày thành lập:                            

	7. Cấp quyết định thành lập: 

    ( 7.1. Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội
    ( 7.2. Chính phủ 

    ( 7.3. Tòa án nhân dân tối cao
    ( 7.4. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
    ( 7.5. Thủ tướng Chính phủ 

    ( 7.6. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ  
    ( 7.7. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương  

    ( 7.8. Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp

    ( 7.9. Doanh nghiệp, tổ chức khác, cá nhân

	8. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN:   Số:                          Ngày cấp:

    Nơi cấp:

	9. Loại hình của đơn vị/tổ chức:

      (  9.1. Cơ quan quản lý nhà nước           
      (  9.2. Tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
      (  9.3. Cơ sở giáo dục đại học, cụ thể:   
(  Đại học     
(  Học viện      
(  Cao đẳng

      (  9.4. Tổ chức dịch vụ KH&CN, cụ thể:     
                                                 (  DV thông tin, thư viện
                                                 (  DV bảo tàng cho KH&CN

                                                 (  DV dịch thuật, biên tập, xuất bản cho KH&CN

                                                 (  DV điều tra cơ bản định kỳ, thường xuyên

                                                 (  DV thống kê, điều tra xã hội

                                                 (  DV tiêu chuẩn đo lường chất lượng

                                                 (  DV tư vấn về KH&CN

                                                 (  DV sở hữu trí tuệ

                                                 (  DV chuyển giao công nghệ

                                                 (  DV KH&CN khác

      (  9.5. Đơn vị sự nghiệp khác mục 13.2, 13.3, 13.4

      (  9.6. Doanh nghiệp KH&CN                       
      (  9.7. Doanh nghiệp

	10. Mô tả lĩnh vực nghiên cứu chính của đơn vị: (Ghi đến mã cấp 2 trong Bảng phân loại lĩnh vực nghiên cứu KH&CN ban hành kèm theo Quyết định số 12/2008/QĐ-BKHCN ngày 04/9/2008 của Bộ trưởng Bộ KH&CN)
      (  Khoa học tự nhiên                                             (  Khoa học kỹ thuật và công nghệ
      (  Khoa học y, dược                                              (  Khoa học nông nghiệp    

      (  Khoa học xã hội                                                (  Khoa học nhân văn


	Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên và điện thoại)
	……….., ngày ….. tháng ….. năm ……
Thủ trưởng đơn vị

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


NHÂN LỰC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(Có đến ngày 31/12 năm.....)
	Ngày gửi báo cáo: ...........................................

(trước ngày 15/02 theo dấu bưu điện)
	
	Đơn vị báo cáo:  
Đơn vị nhận báo cáo:  

□ Sở KH&CN tỉnh/tp trực thuộc TƯ


Đơn vị tính: Người
	
	Mã số
	Tổng số
	Chia theo trình độ chuyên môn
	Chức danh GS, PGS

	
	
	
	Tiến sĩ
	Thạc sĩ 
	Đại học 
	Cao đẳng
	Trung cấp
	Khác
	Giáo sư 
	Phó GS

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	TỔNG SỐ
	01
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Trong đó số Nữ
	02
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Chia theo dân tộc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1. Người Việt Nam
	03
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Dân tộc Kinh
	04
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Dân tộc thiểu số
	05
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2. Người nước ngoài
	06
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Chia theo lĩnh vực đào tạo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1. Khoa học tự nhiên
	07
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2. Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	08
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3. Khoa học y, dược
	09
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4. Khoa học nông nghiệp
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5. Khoa học xã hội
	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.6. Khoa học nhân văn
	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.7. Khác
	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Chia theo độ tuổi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Đến 35 tuổi
	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Từ 36-55 tuổi
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Từ 56-60 tuổi
	16
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Từ 61-65 tuổi
	17
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Trên 65 tuổi
	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên và điện thoại)
	………………, ngày ……….. tháng ……. năm ………
Thủ trưởng đơn vị

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


CHI CHO KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

(Từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 năm …..)
	Ngày gửi báo cáo: ...........................................

(trước ngày 15/02 theo dấu bưu điện)
	
	Đơn vị báo cáo:  
Đơn vị nhận báo cáo:  

□ Sở KH&CN tỉnh/tp trực thuộc TƯ


Đơn vị: Triệu đồng

	
	Mã số
	Tổng số
	Chia theo nguồn cấp kinh phí

	
	
	
	Ngân sách nhà nước
	Nguồn trong nước ngoài ngân sách nhà nước
	Nước ngoài

	
	
	
	Trung ương
	Địa phương
	
	

	A
	B
	1
	2
	
3
	4
	5

	Tổng chi

trong đó:
	01
	
	
	
	
	

	1. Chi đầu tư phát triển KH&CN
	02
	
	
	
	
	

	2. Chi sự nghiệp KH&CN
	03
	
	
	
	
	

	2.1. Chi thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng
	04
	
	
	
	
	

	2.2. Chi thực hiện nhiệm vụ KH&CN 
	05
	
	
	
	
	

	Trong đó:         - Cấp quốc gia
	06
	
	
	
	
	

	                         - Cấp bộ
	07
	
	
	
	
	

	                         - Cấp tỉnh
	08
	
	
	
	
	

	                         - Cấp cơ sở
	09
	
	
	
	
	

	2.3. Chi sự nghiệp KH&CN khác
	10
	
	
	
	
	

	3. Chi khác cho KH&CN
	11
	
	
	
	
	


	Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên và điện thoại)
	………………, ngày ……….. tháng ……. năm ………
Thủ trưởng đơn vị

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


 NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

(Từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 năm ….)
	Ngày gửi báo cáo: ...........................................

(trước ngày 15/02 theo dấu bưu điện)
	
	Đơn vị báo cáo:  
Đơn vị nhận báo cáo:  

□ Sở KH&CN tỉnh/tp trực thuộc TƯ




Đơn vị tính: Nhiệm vụ
	
	Mã số
	Tổng số
	Trong đó: Số nhiệm vụ KH&CN chủ nhiệm là nữ
	Tình trạng tiến hành

	
	
	
	
	Số đang tiến hành
	Số được nghiệm thu
	Số đã đưa vào ứng dụng

	
	
	
	
	Số phê duyệt mới trong năm
	Số chuyển tiếp từ năm trước
	
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Tổng số nhiệm vụ KH&CN 
	01
	
	
	
	
	
	

	Trong đó: - Số đề tài/đề án KH&CN
	02
	
	
	
	
	
	

	                 - Số dự án KH&CN
	03
	
	
	
	
	
	

	2. Chia theo cấp quản lý
	
	
	
	
	
	
	

	- Cấp quốc gia
	04
	
	
	
	
	
	

	- Cấp bộ
	05
	
	
	
	
	
	

	- Cấp tỉnh
	06
	
	
	
	
	
	

	- Cấp cơ sở
	07
	
	
	
	
	
	

	3. Chia theo lĩnh vực nghiên cứu 
	
	
	
	
	
	
	

	- Khoa học tự nhiên
	09
	
	
	
	
	
	

	- Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	10
	
	
	
	
	
	

	- Khoa học y, dược
	11
	
	
	
	
	
	

	- Khoa học nông nghiệp
	12
	
	
	
	
	
	

	- Khoa học xã hội
	13
	
	
	
	
	
	

	- Khoa học nhân văn
	14
	
	
	
	
	
	

	4. Chia theo mục tiêu kinh tế-xã hội 
	
	
	
	
	
	
	

	- Thăm dò, nghiên cứu và khai thác trái đất, khí quyển
	15
	
	
	
	
	
	

	- Phát triển cơ sở hạ tầng và quy hoạch sử dụng đất
	16
	
	
	
	
	
	

	- Phát triển sản xuất và công nghệ nông nghiệp
	17
	
	
	
	
	
	

	- Phát triển sản xuất và công nghệ công nghiệp
	18
	
	
	
	
	
	

	- Phát triển, phân phối và sử dụng hợp lý năng lượng
	19
	
	
	
	
	
	

	- Phát triển y tế và bảo vệ sức khoẻ con người
	20
	
	
	
	
	
	

	- Phát triển giáo dục và đào tạo
	21
	
	
	
	
	
	

	- Phát triển và bảo vệ môi trường
	22
	
	
	
	
	
	

	- Phát triển xã hội và dịch vụ
	23
	
	
	
	
	
	

	- Thăm dò, nghiên cứu và khai thác vũ trụ
	24
	
	
	
	
	
	

	- Nghiên cứu do các trường đại học cấp kinh phí
	25
	
	
	
	
	
	

	- Nghiên cứu không định hướng ứng dụng
	26
	
	
	
	
	
	

	- Nghiên cứu dân sự khác
	27
	
	
	
	
	
	

	- Đảm bảo an ninh, quốc phòng
	28
	
	
	
	
	
	


	Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên và điện thoại)
	………………, ngày ……….. tháng ……. năm ………
Thủ trưởng đơn vị

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


HỢP TÁC QUỐC TẾ TRONG HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ



(Từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 năm …..)
	Ngày gửi báo cáo: ...........................................

(trước ngày 15/02 theo dấu bưu điện)
	
	Đơn vị báo cáo: 

Đơn vị nhận báo cáo:  

□ Sở KH&CN tỉnh/tp trực thuộc TƯ


	
	Mã số
	Đơn vị tính
	Tổng số
	Tổng kinh phí (triệu đồng)

	A
	B
	C
	1
	2

	1. Số nhiệm vụ hợp tác quốc tế về KH&CN 
	01
	Nhiệm vụ
	
	

	1.1. Chia theo lĩnh vực nghiên cứu
	
	
	
	

	- Khoa học tự nhiên
	02
	Nhiệm vụ
	
	

	- Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	03
	Nhiệm vụ
	
	

	- Khoa học y, dược
	04
	Nhiệm vụ
	
	

	- Khoa học nông nghiệp
	05
	Nhiệm vụ
	
	

	- Khoa học xã hội
	06
	Nhiệm vụ
	
	

	- Khoa học nhân văn
	07
	Nhiệm vụ
	
	

	1.2. Chia theo hình thức hợp tác
	
	
	
	

	- Đa phương
	08
	Nhiệm vụ
	
	

	- Song phương
	09
	Nhiệm vụ
	
	

	1.3. Chia theo đối tác quốc tế
	
	
	
	

	- Nước/tổ chức ...
	10
	Nhiệm vụ
	
	

	- Nước/tổ chức ...
	11
	Nhiệm vụ
	
	

	1.4. Chia theo nguồn cấp kinh phí
	
	
	
	

	- Trong nước
	12
	Triệu đồng
	X
	

	trong đó:                   - Ngân sách nhà nước
	13
	Triệu đồng
	X
	

	- Nước ngoài
	14
	Triệu đồng
	X
	

	trong đó:- Chi cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
	15
	Triệu đồng
	X
	

	1.5. Chia theo cấp quản lý
	
	
	
	

	- Cấp quốc gia
	16
	Nhiệm vụ
	
	

	- Cấp bộ
	17
	Nhiệm vụ
	
	

	- Cấp tỉnh
	18
	Nhiệm vụ
	
	

	- Cấp cơ sở
	19
	Nhiệm vụ
	
	

	2. Số điều ước, thỏa thuận quốc tế về KH&CN được ký kết
	20
	Điều ước/thỏa thuận
	
	

	2.1. Chia theo lĩnh vực nghiên cứu
	
	
	
	

	- Khoa học tự nhiên
	21
	Điều ước/thỏa thuận
	
	

	- Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	22
	Điều ước/thỏa thuận
	
	

	- Khoa học y, dược
	23
	Điều ước/thỏa thuận
	
	

	- Khoa học nông nghiệp
	24
	Điều ước/thỏa thuận
	
	

	- Khoa học xã hội
	25
	Điều ước/thỏa thuận
	
	

	- Khoa học nhân văn
	26
	Điều ước/thỏa thuận
	
	

	2.2. Chia theo đối tác quốc tế
	
	
	
	

	- Nước/tổ chức ...
	27
	Điều ước/thỏa thuận
	
	

	- Nước/tổ chức ...
	28
	Điều ước/thỏa thuận
	
	

	3. Số đoàn ra về KH&CN
	29
	Đoàn
	
	

	3.1. Chia theo nước đến nghiên cứu
	
	
	
	

	- Nước…
	30
	Đoàn
	
	X

	- Nước…
	31
	Đoàn
	
	X

	3.2. Chia theo nguồn cấp kinh phí thực hiện
	
	
	
	

	- Trong nước
	32
	Triệu đồng
	X
	

	- Nước ngoài
	33
	Triệu đồng
	X
	

	4. Số đoàn vào về KH&CN
	34
	Đoàn
	
	

	4.1. Chia theo nước cử đến nghiên cứu
	
	
	
	

	- Nước…
	35
	Đoàn
	
	X

	- Nước…
	36
	Đoàn
	
	X

	4.2. Chia theo nguồn cấp kinh phí thực hiện
	
	
	
	

	- Trong nước
	37
	Triệu đồng
	X
	

	- Nước ngoài
	38
	Triệu đồng
	X
	


	Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên và điện thoại)
	………………, ngày ……….. tháng ……. năm ………
Thủ trưởng đơn vị

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


HƯỚNG DẪN ĐIỀN BIỂU BÁO CÁO THỐNG KÊ KHCN 

BIỂU 1: THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐƠN VỊ BÁO CÁO

1. Tên đơn vị báo cáo

Ghi tên đầy đủ của đơn vị như trong Quyết định thành lập hoặc trong Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN). Không viết tắt các từ trong tên trừ khi đó là những từ viết tắt có trong tên của đơn vị. 

Viết hoa chữ cái đầu tiên của từ đầu tiên và của từ đầu tiên của từng cụm từ, ví dụ:

Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia

Nếu tên đơn vị có chứa thành phần là tên riêng của người hoặc địa danh, viết hoa tất cả các chữ đầu tiên của tên riêng của người và địa danh, ví dụ:

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
2. Tên giao dịch viết tắt (nếu có)

Ghi tên viết tắt thường được sử dụng trong giao dịch. Nếu tên giao dịch được viết bằng các chữ cái đầu của các từ của tên thì viết các chữ cái bằng chữ in hoa và không để khoảng trống ở giữa chúng, ví dụ:

NASATI

IOIT

Không dùng dấu chấm để phân cách các chữ cái viết tắt (N.A.S.A.T.I, V.A.S.T).

3. Tên tiếng Anh (nếu có)

Nếu có tên tiếng Anh, ghi tên tiếng Anh đầy đủ, không viết tắt. Viết hoa các chữ cái đầu tiên của mỗi từ. Sử dụng tên tiếng Anh chính thức được ghi trong Điều lệ hoặc trong Quyết định thành lập, ví dụ:

National Agency for Science and Technology Information

Institute of Information Technology

4. Địa chỉ

Ghi tách thành hai phần: 

- Số nhà, đường phố, phường, quận/huyện hoặc thôn, xã, huyện;

- Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Ví dụ: Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia

 Địa chỉ: 24 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm

 Tỉnh/Tp: Hà Nội

Đối với tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, không ghi thêm chữ tỉnh hoặc tp. (hoặc thành phố) trừ trường hợp thành phố Hồ Chí Minh, ví dụ:

Hà Nội

Thái Bình

Đà Nẵng

Tp. Hồ Chí Minh

Ví dụ: Trung tâm Thông tin KH&CN Tp. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 79 Trương Định, Quận 1

Tỉnh/Tp: Tp. Hồ Chí Minh
(Không ghi: Hồ Chí Minh)

5. Thông tin liên lạc

Ghi các phương tiện sử dụng liên lạc với đơn vị báo cáo gồm: Số điện thoại, số máy fax, địa chỉ thư điện tử (E-mail), trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử (Website).

Đối với số điện thoại và fax, ghi cả mã vùng và số điện thoại riêng. Phân cách mã vùng và số điện thoại/fax bằng dấu gạch ngang. Không cần phân cách các số thành các nhóm số.

04-39349923
 không ghi 04-3934 9923 hoặc 04-3934-9923

063-33822191

08-38356568

E-mail: Ghi địa chỉ E-mail của cơ quan nếu có. Trường hợp không có E-mail chung của cơ quan, ghi địa chỉ E-mail của Thủ trưởng đơn vị.

nguyenvana@vista.gov.vn

Website: Ghi địa chỉ trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của đơn vị báo cáo (nếu có), ví dụ:

http://www.vista.gov.vn

6. Số Quyết định thành lập

Ghi số Quyết định thành lập đơn vị. Trường hợp không xác định được số Quyết định thành lập, ghi số Quyết định của cơ quan cấp trên có thẩm quyền ban hành điều lệ, cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị báo cáo, hoặc quyết định và ngày ký về chia tách, sáp nhập, v.v.. 

Ví dụ: Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia thành lập năm 2009 trên cơ sở Trung tâm Thông tin KH&CN Quốc gia, có số Quyết định thành lập: 

2889/QĐ-BKHCN 

Ngày thành lập

Ghi ngày quyết định thành lập đơn vị. Ghi theo mẫu DD/MM/YYYY (trong đó DD là hai số ngày, MM là hai số tháng và YYYY là 4 số năm), ví dụ:

24/09/1990

17/12/2009

7. Cấp quyết định thành lập

Chỉ đánh dấu vào một mục phù hợp.

a) Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội thành lập tổ chức KH&CN thuộc Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội;

b) Chính phủ thành lập tổ chức KH&CN thuộc Chính phủ;

c) Toà án nhân dân tối cao thành lập tổ chức KH&CN thuộc Tòa án nhân dân tối cao;

d) Viện Kiểm sát nhân dân tối cao thành lập tổ chức KH&CN thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

đ) Thủ tướng Chính phủ thành lập hoặc ủy quyền cho Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thành lập tổ chức KH&CN thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

e) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thành lập tổ chức KH&CN thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, trừ trường hợp quy định tại điểm đ mục này;

g) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập tổ chức KH&CN theo thẩm quyền;

h) Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp thành lập tổ chức KH&CN theo quy định của pháp luật và điều lệ;

i) Doanh nghiệp, tổ chức khác, cá nhân thành lập tổ chức KH&CN của mình. 

8. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN

Ghi số đăng ký trên Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN (nếu có) do cơ quan quản lý nhà nước về KH&CN cấp.

Nơi cấp: Ghi ngày cấp và nơi cấp, ví dụ:

Số đăng ký: 123 cấp ngày 10/10/2010 

Nơi cấp: Bộ Khoa học và Công nghệ 

9. Loại hình của đơn vị/tổ chức

Chọn và đánh dấu vào một mục phù hợp nhất. 

- Nếu là đơn vị thực hiện chức năng quản lý nhà nước (Ví dụ: Cục, Vụ, Sở KH&CN,...) thì chọn "Cơ quan quản lý nhà nước";

- Nếu là viện nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu thì chọn là "Tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ";

- Nếu là trường đại học, học viện, cao đẳng thì chọn là “Cơ sở giáo dục đại học";

- Nếu là đơn vị dịch vụ KH&CN thì ghi cụ thể theo loại hình tổ chức dịch vụ: “DV thông tin, thư viện”, “DV bảo tàng cho KH&CN”, “DV dịch thuật, biên tập, xuất bản cho KH&CN”, “DV điều tra cơ bản định kỳ, thường xuyên”, “DV thống kê, điều tra xã hội”, “DV tiêu chuẩn đo lường chất lượng”, “DV tư vấn về KH&CN”, “DV sở hữu trí tuệ”, “DV chuyển giao công nghệ” và “DV KH&CN khác”. Ví dụ: thư viện, trung tâm thông tin thì chọn “DV thông tin, thư viện”, trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng thì chọn “DV tiêu chuẩn đo lường chất lượng”,.v.v..;

- Nếu là các đơn vị sự nghiệp không thuộc tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; cơ sở giáo dục đại học; tổ chức dịch vụ KH&CN thì chọn ghi “đơn vị sự nghiệp khác”;

- Nếu là doanh nghiệp KH&CN thì chọn ghi “Doanh nghiệp KH&CN”;                       

- Nếu là doanh nghiệp (không phải là doanh nghiệp KH&CN) thì chọn ghi “Doanh nghiệp”.

10. Mô tả lĩnh vực hoạt động/nghiên cứu chính của đơn vị
Mô tả ngắn gọn lĩnh vực nghiên cứu hay hoạt động chính của đơn vị theo các nhiệm vụ triển khai. Ghi đến mã cấp 2 trong Bảng phân loại Lĩnh vực nghiên cứu KH&CN ban hành kèm theo Quyết định số 12/2008/QĐ-BKHCN ngày 04/9/2008 của Bộ trưởng Bộ KH&CN.

**************************************

BIỂU 2 NHÂN LỰC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

1. Nội dung

Nhân lực hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) được thống kê ở trong biểu này là những lao động có hoạt động KH&CN mà đơn vị báo cáo quản lý, sử dụng và trả lương, bao gồm cả lao động trong biên chế đã được tuyển dụng chính thức và lao động hợp đồng. 

Nhân lực hoạt động KH&CN là những người hoạt động trong các tổ chức sau: cơ quan quản lý nhà nước về KH&CN, cơ sở giáo dục đại học, tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tổ chức dịch vụ KH&CN, doanh nghiệp KH&CN, doanh nghiệp.

Lưu ý: Các viện nghiên cứu, cơ sở giáo dục đại học, đơn vị sự nghiệp KH&CN được tính 100% nhân lực. Các đơn vị khác chỉ tính những người tham gia trực tiếp vào các nhiệm vụ KH&CN.

2. Cách điền số liệu

Cột 1: Ghi tổng số lượng theo chỉ tiêu của hàng ngang;

Cột 2-7: “Chia theo trình độ chuyên môn": Chia theo 6 trình độ: 1. Tiến sĩ; 2. Thạc sĩ; 3. Đại học; 4. Cao đẳng; 5. Trung cấp; 6. Khác.

Cột 8-9: “Chia theo chức danh GS, PGS ": Chỉ tính những người có chức danh Giáo sư và Phó giáo sư được Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm theo Quyết định của Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học. 

Dòng "Trong đó số Nữ": Dùng để xác định số lượng lao động có giới tính nữ. 

Mục "1. Chia theo dân tộc": Chia theo 2 nhóm là người Việt Nam (dân tộc Kinh và dân tộc thiểu số) và người nước ngoài. Nếu có lao động là người dân tộc thiểu số, thì tính tổng số, không phân biệt thành nhóm dân tộc thiểu số (như H'mong, Thái,.v.v..). Nếu có người nước ngoài thì chỉ ghi số lượng, không phân biệt quốc tịch.
Mục "2. Chia theo lĩnh vực đào tạo": Chỉ tính những người có trình độ từ cao đẳng, đại học trở lên. Chia theo các lĩnh vực lớn: 1. Khoa học tự nhiên; 2. Khoa học kỹ thuật và công nghệ; 3. Khoa học y, dược; 4. Khoa học nông nghiệp; 5. Khoa học xã hội; 6. Khoa học nhân văn và 7. Khác.
Mục 3 Chia theo độ tuổi : Chia thành 5 nhóm 
- Đến 35 tuổi

- Từ 36-55 tuổi

- Từ 56-60 tuổi

- Từ 61-65 tuổi

- Trên 65 tuổi

******************************

BIỂU 3: CHI CHO KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
1. Khái niệm, phương pháp tính

Chi cho KH&CN là tổng các khoản chi đầu tư phát triển KH&CN, chi sự
nghiệp KH&CN và chi khác cho KH&CN của đơn vị tính từ ngày 01/01 đến
ngày 31/12 của năm báo cáo.

Chi đầu tư phát triển KH&CN được quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị
định 95/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ Quy định về đầu tư và cơ
chế tài chính đối với hoạt động KH&CN.

Chi sự nghiệp KH&CN được quy định tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định
95/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ Quy định về đầu tư và cơ chế
tài chính đối với hoạt động KH&CN.

Nguồn cấp kinh phí chia thành 3 loại:

- Ngân sách nhà nước (bao gồm cả các nguồn có tính chất ngân sách nhà
nước) được chia thành ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương:

+ Ngân sách Trung ương bao gồm kinh phí được cân đối từ Bộ KH&CN
và từ các Bộ, ngành được quy định tại Khoản 15 Điều 4 Luật Ngân sách nhà
nước;
+ Ngân sách địa phương là nguồn được cân đối từ ngân sách của tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương được quy định tại Khoản 13 Điều 4 Luật Ngân
sách nhà nước.

- Nguồn trong nước ngoài ngân sách nhà nước;

- Nguồn từ nước ngoài.

2. Cách ghi biểu

Số liệu điền vào biểu là số liệu thực chi trong năm thống kê.

- Cột 1: Ghi tổng số theo loại (khoản) chi.

Cột 2-5 là số chi chia theo nguồn cấp kinh phí. Nguồn cấp kinh phí bao
gồm: ngân sách nhà nước, ngoài ngân sách nhà nước và nước ngoài, cụ thể:

- Cột 2-3: Ghi số chi được bảo đảm từ ngân sách nhà nước, bao gồm:

+ Ngân sách Trung ương (do Bộ, ngành bảo đảm chi);

+ Ngân sách địa phương (do địa phương bảo đảm chi). 

- Cột 4: Ghi số chi được bảo đảm từ nguồn trong nước nhưng ngoài ngân
sách nhà nước (Do đơn vị tự có hoặc do doanh nghiệp hoặc đơn vị khác cấp để
thực hiện nhiệm vụ theo hợp đồng);
- Cột 5: Ghi số chi do nguồn nước ngoài cấp.
Đơn vị tính triệu đồng (Số liệu được làm tròn đến hàng triệu), không dùng dấu phẩy (,) thập phân và dấu chấm (.) 

Ví dụ: Tổng số chi trong năm là bốn trăm hai mươi triệu bảy trăm năm mươi ngàn đồng (420.750.000 đồng) được làm tròn số là bốn trăm hai mươi mốt triệu và ghi vào biểu 421
Các dòng là nội dung (khoản) chi.
Mục "Tổng chi": Ghi tổng các khoản chi được chia theo nguồn cấp.
Mục "1. Chi đầu tư phát triển KH&CN": Ghi kinh phí thực chi từ
nguồn vốn đầu tư phát triển tiềm lực KH&CN, đầu tư và hỗ trợ xây dựng cơ sở
vật chất - kỹ thuật,...
Mục "2. Chi sự nghiệp KH&CN": Ghi kinh phí thực chi từ nguồn vốn
sự nghiệp KH&CN để thực hiện hoạt động KH&CN, cụ thể như sau:
Mục “2.1. Chi thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng” bao
gồm:
- Tiền lương, tiền công và các khoản đóng góp theo lương của những
người trực tiếp và gián tiếp thực hiện nhiệm vụ theo quy định hiện hành của Nhà
nước về chế độ tiền lương (căn cứ theo số lượng người tham gia thực hiện trong
mỗi nhiệm vụ; thời gian tham gia thực hiện nhiệm vụ). Tổng số người tham gia
các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của tổ chức KH&CN không vượt
quá số lượng người làm việc theo vị trí việc làm đã được cơ quan có thẩm quyền
phê duyệt;
- Các khoản chi phí trực tiếp và gián tiếp phục vụ thực hiện nhiệm vụ; các
khoản chi hoạt động bộ máy của tổ chức KH&CN công lập để thực hiện nhiệm
vụ (ví dụ như: chi mua nguyên liệu, vật liệu; chi thanh toán dịch vụ công cộng,
vật tư văn phòng; chi sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng, bảo trì định kỳ, kiểm định
trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn; chi hội nghị hội thảo chuyên môn,
công tác phí,...): Thực hiện theo định mức kinh tế, kỹ thuật do Bộ quản lý
chuyên ngành, lĩnh vực ban hành và các quy định hiện hành về chế độ và định
mức chi tiêu ngân sách nhà nước.
Mục “2.2. Chi thực hiện nhiệm vụ KH&CN” bao gồm các khoản chi
trực tiếp cho nhiệm vụ KH&CN và chi cho hoạt động quản lý của cơ quan có
thẩm quyền đối với nhiệm vụ KH&CN các cấp: Cấp quốc gia, cấp bộ, cấp tỉnh,
cấp cơ sở. 
Mục “2.3. Chi sự nghiệp KH&CN khác” bao gồm các khoản chi ngoài
chi thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng và chi thực hiện nhiệm vụ
KH&CN (ví dụ: chi mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ,
chi đào tạo và bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ
cán bộ quản lý và cán bộ nghiên cứu về KH&CN ở trong nước và nước
ngoài…).
Mục “3. Chi khác cho KH&CN”: Ghi kinh phí thực chi cho KH&CN
ngoài các khoản chi đầu tư phát triển KH&CN và chi sự nghiệp KH&CN.
*********************************

BIỂU 4: NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
1. Khái niệm, phương pháp tính
Nhiệm vụ KH&CN là những vấn đề KH&CN cần được giải quyết để đáp
ứng yêu cầu thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh,
phát triển KH&CN. Nhiệm vụ KH&CN được tổ chức dưới hình thức: đề tài, đề
án, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu theo chức năng của tổ chức KH&CN và các
hình thức khác.
Nhiệm vụ KH&CN theo tình trạng tiến hành là nhiệm vụ KH&CN đã
được phê duyệt và đang được triển khai thực hiện trong thực tế tính tại thời điểm
huộc kỳ báo cáo bao gồm:
+ Nhiệm vụ KH&CN được phê duyệt mới trong năm;
+ Nhiệm vụ KH&CN chuyển tiếp từ năm trước.
Nhiệm vụ KH&CN đã được nghiệm thu là những nhiệm vụ đã được Hội
đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN được
hành lập theo quyết định của người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền
Ví dụ: Hội đồng cấp quốc gia đối với nhiệm vụ cấp quốc gia; Hội đồng cấp bộ
đối với nhiệm vụ cấp bộ). Không tính những nhiệm vụ cấp quốc gia và cấp bộ
mới chỉ qua bước nghiệm thu cấp cơ sở;
Nhiệm vụ KH&CN đã đưa vào ứng dụng là nhiệm vụ KH&CN đã có ứng
dụng kết quả thực hiện được quy định tại Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN
ngày 11/6/2014 của Bộ KH&CN về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố
hông tin về nhiệm vụ KH&CN.
2. Cách ghi biểu
Cột 1: Ghi tổng số nhiệm vụ KH&CN thực hiện trong năm. Tổng số cột 1
sẽ bằng số đang tiến hành (cột 3 + cột 4).
Cột 2: Ghi số nhiệm vụ KH&CN do cán bộ nữ làm chủ nhiệm. Chỉ tính
khi chủ nhiệm nhiệm vụ là nữ, không tính nếu chỉ có cán bộ nữ trong danh sách
hành viên thực hiện chính.
Cột 3-6: Ghi số nhiệm vụ KH&CN theo tình trạng tiến hành bao gồm: số
nhiệm vụ KH&CN đang tiến hành (trong đó được chia theo số phê duyệt mới 
trong năm và số chuyển tiếp từ năm trước), số được nghiệm thu và số đã đưa
vào ứng dụng.
Chỉ tính những nhiệm vụ KH&CN mà đơn vị báo cáo là đơn vị quản lý
nhiệm vụ và quản lý kinh phí.
Mục 1. “Tổng số nhiệm vụ KH&CN”: Ghi số nhiệm vụ KH&CN theo
số đề tài/đề án KH&CN và dự án KH&CN.
Mục 2. “Chia theo cấp quản lý”: Ghi số lượng nhiệm vụ KH&CN theo
cấp quản lý: Cấp quốc gia; cấp bộ; cấp tỉnh; cấp cơ sở.
Mục 3. “Chia theo lĩnh vực nghiên cứu”: Gồm 6 lĩnh vực nghiên cứu:
Khoa học tự nhiên; khoa học kỹ thuật và công nghệ; khoa học y, dược; khoa học
nông nghiệp; khoa học xã hội; khoa học nhân văn.
Mục 4. “Chia theo mục tiêu kinh tế-xã hội”: Tính số lượng nhiệm vụ
theo mục tiêu kinh tế-xã hội của nghiên cứu, chỉ tính đến cấp 1 theo Bảng phân
loại mục tiêu kinh tế-xã hội của nghiên cứu KH&CN ban hành kèm theo Quyết
định số 12/2008/QĐ-BKHCN. 
********************************************

BIỂU 5 HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
1. Khái niệm, phương pháp tính
Nhiệm vụ hợp tác quốc tế về KH&CN là đề tài/đề án/dự án KH&CN hợp
tác xây dựng, tổ chức thực hiện và đóng góp kinh phí giữa các tổ chức KH&CN
Việt Nam với các đối tác nước ngoài theo thỏa thuận bằng văn bản của các cơ
quan có thẩm quyền của Việt Nam và cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.
Điều ước quốc tế là thỏa thuận bằng văn bản được ký kết nhân danh Nhà
nước hoặc Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với bên ký kết
nước ngoài, làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ của nước
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo pháp luật quốc tế, không phụ thuộc
vào tên gọi là hiệp ước, công ước, hiệp định, định ước, thỏa thuận, nghị định
thư, bản ghi nhớ, công hàm trao đổi hoặc văn kiện có tên gọi khác.
Thỏa thuận quốc tế được ký kết với tên gọi là Thỏa thuận, Bản ghi nhớ,
Biên bản thỏa thuận, Biên bản trao đổi, Chương trình hợp tác, Kế hoạch hợp
tác hoặc tên gọi khác là cam kết bằng văn bản về hợp tác quốc tế được ký kết
nhân danh cơ quan nhà nước ở Trung ương, cơ quan cấp tỉnh, cơ quan Trung
ương của tổ chức trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình với
một hoặc nhiều bên ký kết nước ngoài, trừ các nội dung sau đây:
a) Hòa bình, an ninh, biên giới, lãnh thổ, chủ quyền quốc gia;
b) Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, tương trợ tư pháp;
c) Tham gia tổ chức quốc tế liên chính phủ;
d) Hỗ trợ phát triển chính thức thuộc quan hệ cấp Nhà nước hoặc Chính
phủ Việt Nam;
đ) Các vấn đề khác thuộc quan hệ cấp Nhà nước hoặc Chính phủ theo quy
định của pháp luật.
Đoàn ra về KH&CN (Đoàn ra) là đoàn hoặc cá nhân cán bộ, công chức,
viên chức được cử đi công tác nước ngoài để nghiên cứu, khảo sát, dự hội
nghị/hội thảo về KH&CN hoặc giải quyết công việc liên quan đến hoạt động
KH&CN.
Số đoàn ra được tính theo số đoàn được cử ra nước ngoài nghiên cứu,
khảo sát, dự hội nghị/hội thảo hoặc giải quyết công việc liên quan đến hoạt động
KH&CN bằng một quyết định hành chính của người có thẩm quyền;
- Số đoàn ra và kinh phí của đơn vị được cử ra nước ngoài nghiên cứu,
khảo sát, làm việc về KH&CN; 
- Số đoàn vào và kinh phí được đơn vị chủ trì đón vào nghiên cứu, khảo
sát, làm việc về KH&CN.
Đoàn vào về KH&CN (Đoàn vào) là đoàn của cơ quan, tổ chức nước
ngoài và cá nhân mang quốc tịch nước ngoài đến Việt Nam nghiên cứu, khảo
sát, dự hội nghị/hội thảo hoặc giải quyết công việc liên quan đến hoạt động
KH&CN với các tổ chức, cơ quan của Việt Nam.
Đoàn vào là một lần đoàn quốc tế được mời vào nghiên cứu, khảo sát, dự
hội nghị/hội thảo về KH&CN tại Việt Nam.
Phương pháp tính: Tổng số nhiệm vụ hợp tác quốc tế về KH&CN trong
kỳ báo cáo.
2. Cách ghi biểu
Cột 1: Ghi tổng số của từng chỉ tiêu theo đơn vị tính.
Cột 2: Ghi tổng kinh phí các nhiệm vụ hợp tác quốc tế về KH&CN, tổng
số điều ước, thỏa thuận quốc tế về KH&CN được ký kết, chi phí cho các đoàn ra
và đoàn vào. Đơn vị tính là triệu đồng (Số liệu được làm tròn đến hàng triệu), không dùng dấu phẩy (,) thập phân và dấu chấm (.) .
Mục 1. Số nhiệm vụ hợp tác quốc tế về KH&CN
Ghi số đề tài/đề án/dự án và kinh phí hợp tác quốc tế mà đơn vị báo cáo là
đối tác chính từ phía Việt Nam hoặc là đơn vị được giao quản lý nhiệm vụ.
Mục "1.1. Chia theo lĩnh vực nghiên cứu": Ghi số nhiệm vụ và kinh phí
hợp tác quốc tế chia theo lĩnh vực nghiên cứu. Chỉ cần ghi chi tiết đến cấp 1 của
Bảng phân loại lĩnh vực nghiên cứu ban hành kèm theo Quyết định số
12/2008/QĐ-BKHCN như sau:
- Khoa học tự nhiên;
- Khoa học kỹ thuật và công nghệ;
- Khoa học y, dược;
- Khoa học nông nghiệp;
- Khoa học xã hội;
- Khoa học nhân văn.
Mục "1.2. Chia theo hình thức hợp tác": Ghi số nhiệm vụ và kinh phí
hợp tác quốc tế theo hình thức hợp tác gồm:
- Đa phương;
- Song phương.
Mục "1.3. Chia theo đối tác quốc tế ": Ghi số nhiệm vụ và kinh phí chia
theo nước hoặc tổ chức quốc tế đối tác, ví dụ: 
	1.3. Chia theo đối tác quốc tế 
	Mã số 
	Đơn vị
tính
	Tổng số 
	Tổng kinh phí
(triệu đồng)

	Hoa Kỳ 
	Nhiệm vụ 
	1 
	700
	

	World Bank 
	Nhiệm vụ 
	1 
	400
	


Mục “1.4. Chia theo nguồn cấp kinh phí”: Ghi kinh phí hợp tác quốc tế
chia theo nguồn cấp bao gồm: Trong nước và Nước ngoài.
Tổng kinh phí hợp tác quốc tế về KH&CN bao gồm kinh phí do phía Việt
Nam cấp và kinh phí đối ứng của nước ngoài. Ghi tổng số kinh phí trong năm
báo cáo của các nhiệm vụ hợp tác quốc tế về KH&CN trong kỳ báo cáo.
Lưu ý: Các chương trình, dự án sử dụng vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi
bao gồm: vốn ODA viện trợ không hoàn lại được tính là kinh phí nước ngoài;
vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi được tính là Ngân sách nhà nước.
Mục “1.5. Chia theo cấp quản lý”: Ghi số lượng nhiệm vụ hợp tác quốc
tế về KH&CN theo cấp quản lý: Cấp quốc gia; cấp bộ; cấp tỉnh và cấp cơ sở.
Mục 2. Số điều ước, thỏa thuận quốc tế về KH&CN được ký kết
Điều ước quốc tế là thỏa thuận bằng văn bản được ký kết nhân danh Nhà
nước hoặc Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với bên ký kết
nước ngoài.
Thỏa thuận quốc tế là cam kết bằng văn bản về hợp tác quốc tế được ký
kết nhân danh cơ quan nhà nước ở Trung ương, cơ quan cấp tỉnh, cơ quan Trung
ương của tổ chức trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình với
một hoặc nhiều bên ký kết nước ngoài.
Mục "2.1. Chia theo lĩnh vực nghiên cứu": Ghi số điều ước, thỏa thuận
quốc tế về KH&CN được ký kết chia theo lĩnh vực nghiên cứu. Chỉ cần ghi chi
tiết đến cấp 1 của Bảng phân loại lĩnh vực nghiên cứu ban hành kèm theo Quyết
định 12/2008/QĐ-BKHCN như sau:
- Khoa học tự nhiên;
- Khoa học kỹ thuật và công nghệ;
- Khoa học y, dược;
- Khoa học nông nghiệp;
- Khoa học xã hội;
- Khoa học nhân văn.
Mục "2.2. Chia theo đối tác quốc tế ": Ghi số điều ước, thỏa thuận quốc
tế về KH&CN chia theo nước hoặc tổ chức quốc tế đối tác, ví dụ: 
	2.2. Chia theo đối tác
quốc tế 
	Mã số 
	Đơn vị tính 
	Tổn sốg 
	Tổng kinh phí (triệu đồng)

	Hoa Kỳ 
	Điều ước/thỏa thuận 
	1 
	700
	

	World Bank 
	Điều ước/thỏa thuận 
	1 
	400
	


Mục “3. Đoàn ra về KH&CN”
Mục “3.1. Chia theo nước đến nghiên cứu”: Thống kê theo số đoàn và
số quốc gia được cử chính thức bằng một quyết định hành chính (của cấp chủ
quản hoặc của thủ trưởng đơn vị/tổ chức). Trường hợp có nhiều quyết định cử
người do mức độ phân cấp quản lý khác nhau (ví dụ, lãnh đạo đơn vị theo quyết
định của lãnh đạo Bộ, nhân viên đi theo quyết định cử người của lãnh đạo đơn
vị), nhưng nếu đi thành một đoàn cùng nhau, cùng mục đích, cùng địa điểm và
cùng chuyến đi thì chỉ coi là một đoàn.
Đi dự hội nghị/hội thảo quốc tế ở nước ngoài cũng được coi là đoàn ra.
Ghi số lượng đoàn tương ứng.
Mục “3.2. Chia theo nguồn cấp kinh phí thực hiện”: Ghi kinh phí cho
đoàn ra về KH&CN chia theo nguồn cấp bao gồm: Trong nước và nước ngoài.
Mục “4. Đoàn vào về KH&CN”
Mục “4.1. Chia theo nước cử đến nghiên cứu”: Đoàn vào là đoàn của cơ
quan, đối tác nước ngoài, tổ chức quốc tế do đơn vị chủ trì mời vào nghiên cứu,
khảo sát, dự hội nghị/hội thảo về KH&CN tại Việt Nam. Không tính số đoàn
đến thăm và làm việc với đơn vị/tổ chức nhưng do đơn vị khác chủ trì mời vào
Việt Nam.
Ghi số lượng đoàn tương ứng.
Mục “4.2. Chia theo nguồn cấp kinh phí thực hiện”: Ghi kinh phí cho
đoàn vào về KH&CN chia theo nguồn cấp bao gồm: Trong nước và nước ngoài.
Ghi số lượng tương ứng. 
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